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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Thuy. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Hải và ông Trần Văn San. 

Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Văn Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Viết Luận - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 37/2021/TLPT-HS ngày 31 tháng 05 năm 

2021, do có kháng cáo của các bị cáo Trần Hữu. T đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 16/2021/HSST ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

1. T  n H  T, sinh năm 1993; giới t nh: Nam; nơi đăng ký h  khẩu 

thư ng trú và nơi cư trú: Th n 5, x  B, huyện B L, tỉnh Hà Nam; quốc tịch: 

Việt Nam; dân t c:  inh; t n giáo:  h ng; trình đ  h c v n: 9/12; ngh  

nghiệp: Lao đ ng tự do; Đảng, đoàn: Không; con  ng Trần H. Th và  à Trần 

Thị T.   ; có vợ là Trần Thị H  đ  ly h n  và 02 con; con lớn sinh năm 2012  ở 

với  ị cáo , con nh  sinh năm 2016  ở với m  . Ti n án, ti n sự:  h ng. Đặc 

điểm nhân thân: Ngày 12/12/2017 T N  huyện Bình Lục xử phạt 9 tháng t  

nhưng cho hưởng án treo, th i gian thử thách 1 năm 6 tháng v  t i  Tr m c p 

t i s n  quy định tại khoản 1 Đi u 138 B  luật Hình sự năm 1999, sửa đ i    

sung năm 2009; ngày 12/6/2019 ch p hành xong hình phạt và các quyết định 

khác của  ản án. Bị cáo  ị áp dụng  iện pháp ngăn chặn  C m  i kh i n i cư 

tr  ; có mặt tại phiên tòa. 

2. Bị cáo kh ng có kháng cáo, kh ng  ị kháng cáo, kháng nghị cần xem 

xét tại c p phúc thẩm: 
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- N    n N     , sinh năm 1989; giới t nh: Nam; nơi đăng ký h  khẩu 

thư ng trú và nơi cư trú: Th n T , thị tr n B, huyện B L, tỉnh Hà Nam; quốc 

tịch: Việt Nam; dân t c:  inh; t n giáo:  h ng; trình đ  h c v n: 12/12; ngh  

nghiệp: Lao đ ng tự do; Đảng, đoàn:  h ng; con  ng Nguyễn Ng. H và bà Lại 

Th. H; có vợ là Tống Thị. H và 02 con, lớn sinh năm 2015, nh  sinh năm 2020. 

Ti n án, ti n sự:  h ng. Bị cáo  ị   t tạm giam t  ngày 01/01/2021, đến ngày 

29/01/2021; hiện đang  ị áp dụng  iện pháp ngăn chặn  C m  i kh i n i cư 

tr ”. 

Ngoài ra trong vụ án còn có 07  ị cáo khác kh ng có kháng cáo; kh ng 

 ị kháng cáo, kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, n i 

dung vụ án được tóm t t như sau: 

Tối ngày 22/11/2020, các  ị cáo Lê Kh. C , Trần V. Y, Lê V. M , Đặng 

Th. S , Vũ Th. Tr c ng nhau hát karaoke tại phòng VIP1 quán karaoke Gold ở 

th n  , x  TL, huyện B L, tỉnh Hà Nam; sau đó S  v  trước. Đến khoảng 9 gi  

ngày 23/11/2020, C , M , Thu Tr đi ra yêu cầu thanh toán thì gặp  ị cáo 

Nguyễn H. L   ạn của C   đi t  phòng hát VIP3 ra nên t t cả đi c ng nhau, còn 

Ý vẫn ngủ trong phòng hát. Trong quá trình thanh toán, cho rằng  ị cáo Trần 

Hữu. T  nhân viên quán hát  có thái đ  kh ng đúng với mình nên C l y lý do  ị 

m t điện thoại trong phòng hát để chửi, đánh T. Lúc này anh Nguyễn Tr. S  

 anh trai chủ quán hát  ra can nên C , M , L , Thu Tr đi ra kh i quán hát nhưng 

vẫn đứng ở l  đư ng ph a B c đư ng quốc l  21  trước cửa quán hát nói 

chuyện; được m t lúc thì M  đi v  nhà và S  đi   t  trở lại quán hát, gặp và nói 

chuyện với cả nhóm C  ở trước cửa quán hát. 

Đến khoảng 10 gi  ngày 23/11/2020,  ị cáo Nguyễn Th. L đi u khiển xe 

ô tô BKS 90A-082.36 chở theo  ị cáo Nguyễn Ng. S đến quán karaoke Gold để 

đón chị Trần Thị Q. Tr và chị B i Thị. H . Lúc này T đi t  trong quán hát ra 

chửi nhau với C  trước cửa quán hát thì  ị C  dùng chân đạp 01 nhát v  ph a T 

nhưng kh ng trúng.  o L  quen  iết và chơi với T nên khi th y T  ị đánh thì L  

đ  chạy đến đánh, ghì c  C  tại l  ph a B c đư ng Quốc l  21 , Ng c S cũng 

chạy đến c ng L  đánh C . Th y vậy L , S  và Thu Tr chạy đến c ng C x  xát, 

đánh nhau với L  và Ng c S; T cũng chạy t  trong sân quán karaoke ra ngoài l  

đư ng Quốc l  21  nhảy lên đạp v  ph a C  và c ng với L , Ng c S đánh nhau 

với nhóm của C , dẫn đến 2 nhóm x  xát, đánh nhau ngay tại l  ph a B c đư ng 

Quốc l  21  trong khoảng th i gian 02 phút. Trong khi đánh nhau, C , L , 

Ng c S, T sử dụng gạch xi măng để ném v  ph a nhau. Tiếp đó T chạy vào  ên 

trong quán karaoke cầm 01 chiếc điếu cày rồi đi ra ngoài c ng với mục đ ch 

tiếp tục đánh nhau với nhóm của C thì anh Trư ng Sơn đ  can ngăn, đẩy T đi 

vào quán. T đi vào thì gặp Ý t  trong quán đi ra sân.  o nhìn th y T đánh nhau 
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với nhóm của C nên Ý chạy đến d ng tay đ m nhi u nhát vào v ng đầu và thúc 

đầu gối trúng vào v ng mặt của T. Sau đó T và L chạy vào  ên trong quán 

karaoke, còn Ng c S  ị nhóm của C đánh nên chạy trên Quốc l  21  hướng v  

ph a cầu H .  hi chạy qua xưởng làm đồ g  của anh B i  ạnh  iên cách quán 

karaoke Gold khoảng 15m thì Ng c S l y 01 đoạn gậy g   loại gậy d ng làm 

thang giư ng  dài khoảng hơn 01m cầm ở tay.   ng lúc đó, nhóm của C nhặt 

những mảnh gạch xi măng ném vào vị tr  của T và L đang đứng  ên trong quán 

karaoke thì L cầm 01 con dao có chu i màu đen tại quầy thanh toán và giơ lên 

thách thức. Th y vậy C , L , Ý, S, Thu Tr quay ra đu i theo Ng c S. Th y Ng c 

S cầm gậy g  thì C , L , Ý, S chạy vào xưởng làm đồ g  của anh  , m i ngư i 

l y 01 đoạn gậy g , còn Thu Tr cầm 01 viên gạch xi măng và 01 đoạn gậy g , 

rồi t t cả c ng đu i theo để đánh Ng c S. Trong quá trình đu i đánh Ng c S, 

nhóm của C đ  hò hét, gây náo loạn, m t trật tự C c ng. Sau đó Ng c S chạy vào 

khu vực nhà văn hóa th n  uy  ương rồi đi nh  xe m t  của ngư i khác để v  

nhà.  o kh ng tìm được Ng c S nên cả nhóm của C cầm theo gậy g  đi    quay 

trở lại quán karaoke Gold. 

 hi th y nhóm của C đu i theo Ng c S hướng v  ph a cầu H , L cầm 

theo con dao có chu i màu đen đi t  trong quán karaoke Gold ra, sau đó lên xe 

ôtô BKS 90A-082.36 và đi u khiển xe đi khoảng 100m hướng v  ph a Phủ Lý 

trên đư ng Quốc l  21  thì gặp chị Qu nh Tr và chị H đang đi   ; L đón hai 

ngư i lên xe rồi đi u khiển xe quay lại khu vực quán  araoke Gold để tìm đón 

Ng c S. Lúc đó C , L , Ý, S và Thu Tr vẫn đang cầm trên tay m i ngư i m t 

đoạn gậy g  dài khoảng hơn 01m và đang đi    ngược trở lại khu vực c ng 

quán karaoke Gold. Th y xe  t  B S 90 -082.36 của L đi đến thì cả nhóm C  

cầm gậy g  chạy ra chặn xe  t , C d ng gậy g  đập 01 nhát vào k nh ch n gió 

ph a trước  ên phụ của xe. Bị nhóm của C đập phá xe  t , L tiếp tục đi u khiển 

xe đi thẳng qua nhóm của C sau đó vòng xe lại rồi nói với H  và Qu nh Tr l y 

điện thoại ra quay video ghi lại hành vi đập phá xe  t  của các đối T trong nhóm 

của C.  hi đi gần đến vị tr  nhóm của C đang đứng, L hạ k nh ch n gió của xe 

 t  và huýt sáo, giơ ngón tay ra hiệu thách thức thì nhóm của C c ng chạy ra 

tiếp tục đập phá xe  t , S d ng gậy g  đập 01 nhát vào k nh ch n gió  ên trái, 

cầm gạch xi măng ném trúng vào phần cửa k nh ch n gió  ên lái của xe  t , L  

cầm gậy g  đập trúng 02 nhát vào k nh ch n gió  ên phải và đu i theo đập 

trúng phần đu i xe  t  làm đoạn gậy g   ị g y làm hai phần, Thu Tr giơ gậy g  

lên đập 02 nhát v  ph a xe  t  nhưng kh ng trúng. L đ  đi u khiển xe  t  đi 

trên đư ng Quốc l  21  qua khu vực c ng quán karaoke Gold khoảng 3-4 lần 

để thách thức nhóm của C, m i lần L đi u khiển xe  t  đi qua thì C , L , Ý, S  

và Thu Tr d ng gậy g , gạch xi măng chạy ra đư ng Quốc l  21  để đập phá 

xe  t  của L. Trong khi nhóm của C đang thực hiện hành vi đập phá xe  t  của 

L  thì L g i điện thoại cho M  nói v  việc C  ị đánh tại quán karaoke Gold. M  

cầm theo 01 đoạn tuýp  ằng s t, dài khoảng 01m rồi đi xe taxi t  ch  ở tr  đến 

quán karaoke Gold.  hi đến nơi nhìn th y cả nhóm của C đang cầm gậy g  
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đứng ở l  đư ng ph a B c đư ng Quốc l  21  và th y khi xe  t  B S 90 -

082.36 do L  đi u khiển chạy qua thì C , L , Ý, S , Thu Tr đ u cầm gậy g  chạy 

ra đập xe thì M hiểu là ngư i ngồi trên xe  t  đ  đánh C nên M đ  chạy ra d ng 

tuýp  ằng s t vụt 01 nhát v  ph a xe  t  trúng vào phần cửa  ên ghế phụ của xe 

ôtô BKS 90A-082.36. 

Nhận được tin  áo của ngư i dân, khoảng 10 gi  35 phút c ng ngày lực 

lượng Công an x  Trung Lương đ  đến hiện trư ng để ngăn chặn hành vi vi 

phạm pháp luật của các đối Tợng, lúc này nhóm của C đang tập trung ở trước 

c ng quán karaoke Gold.  hi th y lực lượng Công an đến, L  đi u khiển xe  t  

d ng lại tại l  ph a B c đư ng Quốc l  21  rồi xuống xe cầm theo 01 con dao 

có chu i màu đen đi hướng v  ch  nhóm của C đang đứng, th y vậy M cũng 

rút trong ngư i ra m t con dao   m. Giữa L và nhóm của C tiếp tục c i chửi, 

thách thức và định lao vào đánh nhau. Nhận th y vụ việc có t nh ch t nghiêm 

tr ng, các đối Tợng đ u có  iểu hiện r t hung hăng, manh đ ng, sử dụng hung 

kh  nguy hiểm có khả năng dẫn đến thương t ch, kh ng ch p hành hiệu lệnh 

của Công an, do vậy lực lượng Công an x  Trung Lương phải sử dụng đến 

công  cụ h  trợ và  ình xịt hơi cay để ngăn chặn, giải tán các đối tượng.  

Hậu quả: Xe  t  B S 90 -082.36 của L  ị hư h ng; T  ị thương t ch 

phải đi u trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam; C và Ng c S  ị thương t ch 

nhưng kh ng đi đi u trị ở cơ sở y tế nào. 

Ngay sau khi nhận được  áo cáo của Công an x  Trung Lương v  vụ việc, 

 ơ quan  SĐT Công  an huyện Bình Lục đ  đến hiện trư ng nơi xảy ra vụ án để 

tiến hành khám nghiệm, thu giữ vật chứng, tạm giữ phương tiện liên quan, l y 

l i khai những ngư i liên quan, ngư i làm chứng. Trên cơ sở l i khai của những 

ngư i làm chứng, ngư i liên quan c ng các tài liệu đ  thu thập được, ngày 

23/11/2020  ơ quan  SĐT Công an huyện Bình Lục đ  thi hành Lệnh giữ ngư i 

trong trư ng hợp khẩn c p, Quyết định tạm giữ, Lệnh   t ngư i  ị giữ trong 

trư ng hợp khẩn c p đối với Lê V. M. Trong các ngày 07, 08, 11/12/2020; 

08/01/2021 và 17/02/2021, lần lượt Nguyễn Hoài L , Đặng Thị S , Trần  h c C , 

Trần V. Ý, Nguyễn Thành L , Vũ Thu Tr đ  đến Công an huyện Bình Lục đầu 

thú và khai nhận hành vi phạm t i của  ản thân như đ  nêu ở trên. Riêng Trần V. 

Ý kh ng th a nhận hành vi tham gia đập phá xe  t  B S 90A-082.36. 

Quá trình đi u tra vụ án,  ơ quan  SĐT Công an huyện Bình Lục đ  

thi hành các Lệnh khám xét nơi cư trú, ch  ở của Lê V. M tại thôn NK, xã 

 T, huyện  L, tỉnh Nam Định và tại th n 2, x  B , huyện B L, tỉnh Hà 

Nam; ch  ở của Nguyễn H. L tại th n 3, x  BC, huyện B L, tỉnh Hà Nam; đ  

thu giữ các đồ vật, tài sản, phương tiện gồm: 



5 

 

- Thu giữ tại hiện trư ng nơi xảy ra vụ án: 06 đoạn gậy  ằng g , cạnh hình 

vu ng. Đoạn gậy dài nh t là 1,6m; đoạn gậy ng n nh t là 0,8m; cạnh đoạn gậy to 

nh t r ng 5cm, cạnh đoạn gậy nh  nh t r ng 4cm. 01 đoạn tuýp  ằng kim loại 

dài 91cm, đư ng k nh 2,7cm, màu xám. 01 con dao dài 25cm, lưỡi dao  ằng kim 

loại dài 14,5cm, chu i dao  ằng nhựa màu đen, trên thân chu i in chữ   IWI”. 

01 con dao dài 20,2cm, dạng dao g p  ằng kim loại, lưỡi dao dài 9cm, chu i dao 

 ằng kim loại, m t mặt sơn màu đ , m t mặt sơn màu đen, ở giữa là khe r ng 

0,5cm để g p lưỡi dao lại. 01 miếng gạch xi măng k ch thước 

 15,2x11,3x9,5 cm, m t mặt của mảnh gạch này  ám d nh ch t màu nâu đ  trên 

diện  3,5x1 cm. 01 miếng gạch xi măng k ch thước  10,5x8x10 cm. 

- Thu giữ 01 điếu cày  ằng ống nứa, màu vàng có chi u dài 45cm, đư ng 

k nh 4,5cm do Trần H. T giao n p. 

- Thu giữ: 01 điện thoại Iphone 7 Plus màu  ạc,  ên trong l p sim điện 

thoại có số thuê  ao 0962028299 của  ạnh; 01 điện thoại Iphone X màu tr ng 

 ạc,  ên trong l p sim điện thoại có số thuê  ao 0374129961 của L ; 01 điện 

thoại Iphone XS  X màu vàng,  ên trong l p sim điện thoại có số thuê  ao 

0917241998 của S . 

- Thu giữ 01 USB 04GB  ằng kim loại màu tr ng,  ên trong lưu trữ 03 

đoạn video được tr ch xu t t  các camera số 02, 03, 04 tại quán karaoke Gold, 

ghi lại 01 phần diễn  iến vụ x  xát, đánh nhau, 01 phần diễn  iến hành vi đập 

phá xe  t  B S 90 -082.36 ngày 23/11/2020, do anh Nguyễn Trư ng Sơn tự 

nguyện giao n p, được niêm phong trong phong  ì thư ký hiệu  M1 . 

- Thu giữ 01 USB 04GB  ằng kim loại màu tr ng,  ên trong lưu trữ 03 

đoạn video được quay  ằng điện thoại cá nhân, ghi lại 01 phần diễn  iến 

hành vi đập phá xe  t  B S 90 -082.36 ngày 23/11/2020, do chị Qu nh Tr  

tự nguyện giao n p, được niêm phong trong phong  ì thư ký hiệu  M2 . 

- Tạm giữ của Nguyễn Thành L : 01 xe  t  B S 90 -082.36, đ   ị hư 

h ng sau khi  ị đập phá; 01 gi y chứng nhận đăng ký xe  t  B S 90 -082.36; 

01 gi y chứng nhận  ảo hiểm   t  u c trách nhiệm dân sự có th i hạn đến ngày 

14/02/2021; 01 gi y chứng nhận kiểm định an toàn k  thuật và  ảo vệ m i 

trư ng phương tiện giao th ng cơ giới đư ng    có hiệu lực đến ngày 

16/02/2021.   

Ngày 23/11/2020,  ơ quan  SĐT Công an huyện Bình Lục đ  yêu cầu 

H i đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bình Lục xác định trị giá 

thiệt hại của xe  t  B S 90 -082.36. Tại Bản kết luận định giá tài sản số 

38/KL-HĐĐG ngày 26/11/2020 của H i đồng định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự huyện Bình Lục kết luận:  Trị giá thiệt hại của 01 (m t) chiếc xe ôtô BKS 

90A-082.36, nhãn hiệu: FORD, loại xe: ôtô con, 5 chỗ ngồi, số loại: FIESTA, số 
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khung: BCAMBSR00511, số máy: TSJA00511; m u s n tr ng,  ã qua sử dụng; 

 ăng ký lần  ầu ng y 22/8/2011 l : 20.156.000  ồng (Hai mư i triệu m t trăm 

năm mư i sáu nghìn  ồng) . 

  ác ngày 11, 15/12/2020  ơ quan  SĐT Công an huyện Bình Lục ra 

quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Hà Nam giám định mức đ  t n hại 

sức kh e do thương t ch gây nên ngày 23/11/2020 đối với Trần H. T, Nguyễn 

Ng. S  và Trần  h c C . Tại các Bản kết luận giám định pháp y v  thương t ch 

số 122/20/TgT ngày 18/12/2020, 124/2020/TgT và 125/2020/TgT c ng ngày 

23/12/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Hà Nam kết luận: - T  lệ t n thư ng c  

thể do thư ng t ch g y nên tại th i  iểm giám  ịnh của Trần H. T l  0   

(Ch n phần trăm);- T  lệ t n thư ng c  thể do thư ng t ch g y nên tại th i 

 iểm giám  ịnh của Trần Kh c C l  04  (Bốn phần trăm) ;- T  lệ t n 

thư ng c  thể do thư ng t ch g y nên tại th i  iểm giám  ịnh của  guy n  g. 

S  l  01  (M t phần trăm).  

 ác ngày 09, 30/12/2020  ơ quan  SĐT Công an huyện Bình Lục đ  

ra các quyết định trưng cầu Viện  hoa h c hình sự B  Công an giám định k  

thuật số và điện tử đối với các đoạn video được lưu trữ  ên trong 02 USB đ  

thu giữ. Tại các Bản kết luận giám định số 8892/ 09-P6 ngày 14/01/2021 và 

số 9537/ 09-P6 ngày 22/01/2021 của Viện  hoa h c hình sự - B  Công  an 

đ u kết luận:  Không phát hiện d u vết c t, gh p, chỉnh sửa n i dung trong 

các tệp video gửi giám  ịnh . 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2021/HSST ngày 28 tháng 04 năm 

2021 của Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đ  quyết định:  

Áp dụng khoản 1 Đi u 178; điểm   khoản 2 Đi u 318; khoản 2 Đi u 51; 

Đi u 38; Đi u 55; Đi u 17; Đi u 58; Đi u 47 B  luật Hình sự đối với các  ị 

cáo Trần  h c C , Lê V. M, Nguyễn Hoài L , Trần V. Y, Đặng Thị S , Vũ Th 

Tr. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Đi u 51 B  luật Hình sự đối với các  ị cáo Trần 

 h c C , Lê V. M, Nguyễn Hoài L , Đặng Thị S , Trần V. Ý. 

Áp dụng điểm s khoản 1 Đi u 51 B  luật Hình sự đối với các  ị cáo Trần 

 h c C , Lê V. M, Nguyễn Hoài L , Đặng Thị S , Vũ Th. Tr . 

Áp dụng điểm h khoản 1 Đi u 52 B  luật Hình sự đối với  ị cáo Lê V. M . 

Áp dụng điểm   khoản 2 Đi u 318; điểm s khoản 1 và khoản 2 Đi u 51; 

Đi u 17; Đi u 58; Đi u 47 B  luật Hình sự đối với các  ị cáo Nguyễn Thành L 

, Nguyễn Ng c S, Trần Hữu T. 

Áp dụng điểm e khoản 2 Đi u 318; Đi u 38 B  luật Hình sự đối với  ị 

cáo Nguyễn Thành L . 
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Áp dụng Đi u 38 B  luật Hình sự đối với  ị cáo Trần Hữu T. 

Áp dụng Đi u 65 B  luật Hình sự đối với  ị cáo Nguyễn Ng c S. 

Áp dụng các điểm a, c khoản 2 Đi u 106; Đi u 136 B  luật Tố tụng hình sự. 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 

 an thư ng vụ Quốc h i khoá 14. 

1. Tuyên  ố các  ị cáo Trần  h c C , Lê V. M, Nguyễn Hoài L , Trần V. 

Ý, Đặng Thị S, Vũ Thu Tr phạm các t i  Cố ý l m hư h ng t i s n  và t i 

 G y rối tr t t  C  c ng . 

- Tuyên  ố các  ị cáo Nguyễn Thành L, Nguyễn Ng c S, Trần Hữu. T 

phạm t i  G y rối tr t t  công c ng .  

- Xử phạt bị cáo Trần Hữu. T 02  hai  năm 03 (ba) tháng tù. Th i hạn 

ch p hành hình phạt tù tính t  ngày bị cáo đi ch p hành hình phạt tù.  

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ng. S 02  hai  năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo; th i gian thử thách là 05  năm  năm t nh t  ngày tuyên án sơ 

thẩm (28/4/2021).  

Ngoài ra án sơ thẩm còn quyết định hình phạt đối với các  ị cáo khác; 

quyết định xử lý vật chứng, án ph , tuyên quy n kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 

Ngày 04/05/2021,  ị cáo Nguyễn H. L có kháng xin được giảm nh  hình 

phạt. Ngày 10/6/2021,  ị cáo L  có đơn xin rút toàn    yêu cầu kháng cáo. Tòa 

án nhân dân tỉnh đ   an hành Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 

16/2021/HSPT-QĐ ngày 10/6/2021 đối với phần kháng cáo của  ị cáo Nguyễn 

Hoài L . 

Ngày 06/05/2021,  ị cáo Trần Hữu. T kháng xin được hưởng án treo. Tại 

phiên tòa,  ị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tại phiên 

tòa;  ăn cứ điểm b khoản 1 Đi u 355; Đi u 357 B  luật tố tụng hình sự, ch p 

nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Trần Hữu T. Sửa Bản án hình sự sơ 

thẩm số 16/2021/HSST ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam theo hướng giữ nguyên mức hình phạt cho bị 

cao hưởng án treo và  n định th i gian thử thách. 

Đ  nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 1 Đi u 355 B  luật tố tụng hình 

sự: Sửa bán án hình sự sơ thẩm v  phần áp dụng hình phạt án treo đối với bị 

cáo Nguyễn Ng. S giao bị cáo cho UBND thị tr n Bình M , huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách kể t  ngày tuyên 

án sơ thẩm. 
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Tại phiên tòa  ị cáo Trần Hữu. T đ  nghị H i đồng xét xử xem xét cho bị 

cáo được hưởng án treo để cải tạo tại địa phương. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án 

đ  được tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Hữu. T trong th i hạn luật định; hình 

thức và n i dung đơn kháng cáo đảm bảo đúng quy định tại Đi u 332 của B  luật 

tố tụng hình sự.  o đó đơn kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, được H i đồng xét xử 

xem xét theo quy định của pháp luật. 

[2] V  hành vi và t i danh: Tại phiên tòa phúc thẩm,  ị cáo Trần Hữu. T 

khai nhận hành vi phạm t i của mình được nêu trong bản án sơ thẩm là đúng. 

L i khai của  ị cáo là ph  hợp với l i khai của các  ị cáo khác, ph  hợp với l i 

khai của ngư i làm chứng, vật chứng thu giữ c ng các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án.  o đó đủ cơ sở kết luận: Khoảng t  09 gi  30 phút đến 

khoảng 10 gi  30 phút ngày 23/11/2020  các bị cáo Trần  h c C, Lê V. M, 

Nguyễn Hoài L, Trần V. Ý, Đặng Thị S, Vũ Th Tr, Nguyễn Thành L , Nguyễn 

Ng. S , Trần H. T đ  chửi  ới, đu i đánh nhau trên đư ng quốc l  21  thu c 

địa phận th n  , x  TL, huyện B L, tỉnh Hà Nam đến mức lực lượng Công an 

phải d ng công cụ h  trợ,  ình xịt hơi cay để giải tán. Hành vi này của các  ị 

cáo đ  gây m t trật tự trị an tại khu dân cư, gây tâm lý lo sợ cho ngư i dân, cản 

trở hoạt đ ng giao th ng vận tải và kinh doanh  ình thư ng của những h  kinh 

doanh tại địa phương. Hành vi nêu trên của  ị cáo Trần Hữu. T và các  ị cáo 

khác đ  phạm vào t i  G y rối tr t t  công c ng” theo quy định tại điểm   

khoản 2 Đi u 318 B  luật hình sự. Ngoài ra các  ị cáo Trần  h c C, Lê V. M, 

Nguyễn Hoài L, Trần V. Ý, Đặng Thị S, Vũ Thu Tr còn d ng gậy g , tuýp s t 

đập phá xe   t  BKS 90A-082.36 của Nguyễn Thành L. Hành vi của các  ị cáo 

đ  phạm và t i   ố ý làm hư h ng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Đi u 178 

B  luật Hình sự. 

[3] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của  ị cáo Trần Hữu T, H i đồng xét 

th y: V  nhân thân, bị cáo đ   ị T N  huyện Bình Lục xử phạt 9 tháng t  

nhưng cho hưởng án treo, th i gian thử thách 1 năm 6 tháng v  t i  Tr m c p 

t i s n  quy định tại khoản 1 Đi u 138 B  luật Hình sự năm 1999, sửa đ i    

sung năm 2009; ngày 12/6/2019 ch p hành xong hình phạt và các quyết định 

khác của  ản án đ  được xóa án t ch.  hi áp dụng hình phạt c p sơ thẩm đ  

xem xét đánh giá t nh ch t, mức đ  hành vi phạm t i, hậu quả do  ị cáo gây 

nên và áp dụng các tình tiết giảm nh  cho  ị cáo được hưởng như: Bị cáo 

thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Đi u 51 B  

luật Hình sự. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn là lao đ ng chính trong gia 



9 

 

đình đang nuôi con nh  và phải trợ c p cho 01 ngư i con mà hiện nay vợ bị cáo 

kh ng nu i đang gửi cho bà ngoại nu i dưỡng. Tòa án c p phúc thẩm còn xét 

th y trong vụ án nhóm của bị cáo Trần Kh c C cùng với Nguyễn Hoài L, Trần 

V. Y, Lê V. M, Đặng Th. S đ  tạo cớ, gây x  sát đánh nhau với bị cáo Trần 

Hữu. T là nhân viên của quán Karaoke và đ  d ng các loại hung khí nguy hiểm 

như gậy g , gạch xi măng đu i đánh nhóm của T, L và S. Hậu quả bị cáo T 

cũng  ị thương t ch 09% sức kh e. Do vậy hành vi gây rối trật tự công c ng 

của bị cáo Trần Hữu. T là do bị k ch đ ng v  tinh thần do l i của nhóm bị cáo 

C, L, Ý, M, S gây ra. Quá trình xét xử phúc thẩm bị cáo có đơn xin xác nhận 

của chính quy n địa phương có hoàn cảnh gia đình khó khăn, quá trình sinh 

sống tại địa phương  ị cáo c ng gia đình lu n ch p hành pháp luật. Bị cáo đ  tự 

nguyện n p khoản ti n án phí sơ thẩm 200.000đ. Đây là các tình tiết giảm nh  

mới  ị cáo được hưởng quy định tại khoản 2 Đi u 51 của B  luật Hình sự. Bị 

cáo kháng cáo và đưa ra nhi u tình tiết mới, được hưởng nhi u tình tiết giảm 

nh , có nơi cư trú rõ ràng, vì vậy kh ng cần thiết phải cách ly ra kh i x  h i 

mà cho  ị cáo được hưởng án treo  n định th i gian thử thách cũng đủ đi u 

kiện giáo dục, cải tạo  ị cáo, như đ  xu t của đại diện Viện  iểm sát nhân dân 

tỉnh Hà Nam là có cơ sở. Kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Trần Hữu. T 

được H i đồng xét xử phúc thẩm ch p nhận. 

 [4] Án ph  hình sự phúc thẩm  ị cáo Trần Hữu. T không phải chịu. 

 ác quyết định khác của  ản án sơ thẩm kh ng có kháng cáo kháng nghị 

c p phúc thẩm kh ng xem xét. 

[5]  ác v n đ  khác của vụ án:  

+ Quá trình tố tụng Tòa án c p sơ thẩm Quyết định và xử phạt  ị cáo 

Nguyễn Ng. S 02  hai  năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo v  t i 

 G y rối tr t t  công c ng ; th i gian thử thách là 05  năm  năm t nh t  ngày 

tuyên án (28/4/2021). Nhưng không giao bị cáo cho chính quy n địa phương để 

giám sát giáo dục bị cáo trong th i gian thử thách là thiếu sót cơ  ản. C p phúc 

thẩm cần sửa phần quyết định đối với bị cáo Nguyễn Ng c S. Giao bị cáo 

Nguyễn Ng. S cho Ủy ban nhân dân thị tr n Bình   , huyện Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. 

+ Việc xác đinh tư cách những ngư i tham gia tố tụng trong vụ án có 

thiếu sót: Hành vi cố ý làm hư h ng tài sản của các  ị cáo đối với chiếc xe   t  

BKS 90A-08236 của Nguyễn Thành L. Quá trình tố tụng, Tòa án c p sơ thẩm 

kh ng đưa L vào tham gia tố tụng với tư cách ngư i  ị hại là ảnh hưởng đến 

quy n lợi của ngư i  ị hại.   p phúc thẩm th y, trong vụ án này các  ị cáo đ  

 ồi thư ng toàn    thiệt hại cho  ị cáo L,  ị cáo L cũng kh ng có yêu cầu gì 

khác đối với v n đ   ồi thư ng dân sự. H i đồng xét xử th y kh ng cần thiết 



10 

 

kiến nghị giám đốc thẩm  ản án của c p sơ thẩm. Yêu cầu c p sơ thẩm cần 

nghiêm túc rút kinh nghiệm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 ăn cứ vào điểm b khoản 1 Đi u 355; điểm e khoản 1 Đi u 357 B  luật 

Tố tụng hình sự 2015. Ch p nhận kháng cáo xin hưởng án treo của  ị cáo Trần 

Hữu T. Sửa m t phần Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2021/HSST ngày 

28/04/2021 của Toà án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam v  phần hình 

phạt đối với  ị cáo Trần Hữu T; sửa    sung giao cho ch nh quy n địa phương 

nơi cư trú để giám sát giáo dục đối với  ị cáo Nguyễn Ng c S. 

Áp dụng điểm   khoản 2 Đi u 318; điểm s khoản 1 và khoản 2 Đi u 51; 

Đi u 17, 47, 58 và Đi u 65 B  luật Hình sự đối với  ị cáo Trần Hữu T, 

Nguyễn Ng c S; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy  an Thư ng vụ Quốc h i.  

1. Tuyên  ố:  

- Bị cáo Trần Hữu T, Nguyễn Ng. S phạm t i:  G y rối tr t t  công c ng . 

+ Xử phạt bị cáo Trần Hữu. T 02 (Hai  năm 03 (Ba) tháng tù cho hưởng 

án treo; th i gian thử thách là 4 (Bốn  năm 06  Sáu  tháng, kể t  ngày tuyên án 

phúc thẩm (10/8/2021). 

Giao bị cáo Trần Hữu. T cho Ủy ban nhân dân x  B, huyện B L, tỉnh Hà 

Nam giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. 

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Ng. S 02  hai  năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo; th i gian thử thách là 05  năm  năm t nh t  ngày tuyên án sơ 

thẩm (28/4/2021). 

Giao bị cáo Nguyễn Ng. S cho Ủy ban nhân dân thị tr n Bình   , huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách. 

Trư ng hợp ngư i được hưởng án treo thay đ i nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại Đi u 68; khoản 3 Đi u 92 của Luật thi hành án hình sự.  

Trong th i gian thử thách, ngư i được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định  u c ngư i được hưởng án treo 

phải ch p hành hình phạt t  của  ản án đ  cho hưởng án treo. 

 2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Hữu. T không phải n p. 

3.  ác quyết định khác của  ản án sơ thẩm kh ng có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể t  ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án./. 
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Nơi nhận: 

- TAND c p cao tại Hà N i; 

- VKSND tỉnh Hà Nam; 

- TAND huyện Bình Lục; 

- VKSND huyện Bình Lục; 

- C  an huyện Bình Lục; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Lục; 

- Phòng NVHS C  an tỉnh Hà Nam; 

- Các cáo;  

- Lưu HS, Tòa hình sự, B  phận HCTP. 

 

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

Đặn  Văn Th   
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